
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

240709-

0004

Lê Thị 

Hồng 

Phương

075166061

51

Khu 3, ấp 7, 

xã An 

Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc Cát 

Phương

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, sinh phẩm, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9509/GP

P
30/07/2024 30/07/2027

2

H19.12-

240710-

0014

NGUYỄN 

THỊ KIM 

NGÂN

049300000

106

015 B, tổ 1, 

ấp Đoàn Kết, 

xã Vĩnh 

Thanh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Minh 

Châu 16

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9508/GP

P
30/07/2024 30/07/2027

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 44 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 803/QĐ-SYT ngày 30 tháng 7 năm 2024)
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

240712-

0017

Nguyễn Thị 

Mỹ Huế

042185002

919

Số 76 Hà 

Huy Giáp, 

khu Văn Hải, 

thị trấn Long 

Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Thùy 

Dung

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9507/GP

P
30/07/2024 30/07/2027

4

H19.12-

240710-

0013

Nguyễn Thị 

Yến

040194034

728

2685, Hùng 

Vương, ấp 

Vĩnh Cửu, 

xã Vĩnh 

Thanh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc Á 

Châu 9

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, sinh 

phẩm, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9506/GP

P
30/07/2024 30/07/2027
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh
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hết hạn
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chú

5

H19.12-

240722-

0027

Trần Thanh 

Mến
341751084

Tổ 4, ấp 

Đoàn Kết, xã 

Vĩnh Thanh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Medical 

Tâm Đức 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, sinh 

phẩm, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9505/GP

P
30/07/2024 30/07/2027

6

H19.12-

240716-

0008

Võ Trần 

Phú Hạnh

080183001

078

60, Nguyễn 

Văn Ký, ấp 

01, xã Long 

Thọ, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Hùng 

Hậu 10

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc độc, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9504/GP

P
30/07/2024 30/07/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

7

H19.12-

240715-

0015

Phạm Thị 

Hồng Diễm

Ph?m Th? 

H?ng Di?m

Tổ 3, ấp 1, 

xã Bình Sơn, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc Á 

Châu 3

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9503/GP

P
30/07/2024 30/07/2027

8

H19.12-

240710-

0010

NGUYỄN 

HUỲNH 

ANH THƯ

075300019

495

Tổ 4, ấp 

Bưng Môn, 

xã Long An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Tâm 

Phúc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9502/GP

P
30/07/2024 30/07/2027

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

9

H19.12-

240710-

0012

Đinh Thị 

Hải Yến
187369774

Tổ 28, ấp 4, 

xã Tam An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc Hải 

Yến 10

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6339//GP

P
30/07/2024 30/07/2027

10

H19.12-

240701-

0021

Nguyễn Thị 

Liễu
271637196

Khu chợ An 

Viễn, xã 

Bình An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

743////GP

P
30/07/2024 30/07/2027

5



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

11

H19.12-

240628-

0014

Phạm Minh 

Phụng
271065934

Số 112, 

đường Bắc 

Sơn - Long 

Thành, ấp 

Phú Sơn, xã 

Bắc Sơn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Minh 

Phụng

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

595///GP

P
30/07/2024 30/07/2027

12

H19.12-

240719-

0002

Nguyễn Thị 

Chính

270240807,

0

Tổ 25, Khu 

Phước Hải, 

thị trấn Long 

Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

581///GP

P
30/07/2024 30/07/2027

Tổng cộng: 12 cơ sở (08 cơ sở cấp mới, 04 cơ sở đánh giá duy trì)
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